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 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN GDCD 7 
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Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

   

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

I- TRẮC NGHIỆM PHẦN NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng . Đúng mỗi ý 0,25 điểm 

Câu 1: Đâu là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến căng thẳng? 

A. Do tự ti về ngoại hình. 

B. Do kỳ vọng quá cao vào bản thân. 

C. Do môi trường sống ô nhiễm, tiếng ồn hoặc áp lực từ thi cử, gia đình. 

D. Do lười biếng, không chịu học tập. 

Câu 2: Ý kiến nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về cách ứng phó với căng thẳng? 

A. Cách tốt nhất là im lặng và chịu đựng một mình. 

B. Nên tìm đến các chất kích thích để quên đi nỗi buồn. 

C. Cần nhận diện nguyên nhân gây căng thẳng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người tin cậy. 

D. Căng thẳng sẽ tự hết theo thời gian nên không cần làm gì cả. 

Câu 3: Tại sao cùng một sự việc nhưng có người thấy căng thẳng, có người lại 

không? 

A. Vì mỗi người có khả năng chịu đựng và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. 

B. Vì có người may mắn hơn người khác. 

C. Vì những người không căng thẳng là những người không có cảm xúc. 

D. Vì sự việc đó chỉ tác động đến một số người nhất định. 

Câu 4: Tùng bị một nhóm bạn trên mạng xã hội bình luận tiêu cực, nói xấu 

khiến bạn ấy rất buồn và sợ hãi không muốn đi học. Cách ứng phó nào sau đây 

là tích cực nhất đối với Tùng? 

A. Nghỉ học ở nhà cho đến khi các bạn thôi nói xấu. 

B. Nhắn tin chửi lại nhóm bạn đó để trả đũa. 

C. Khóa mạng xã hội, chia sẻ sự việc với giáo viên hoặc người thân để được bảo vệ 

và tư vấn. 

D. Giấu kín chuyện này vì sợ bị mọi người cười chê. 

Câu 5: Bạo lực học đường là gì? 

A. Là những hành vi thô bạo, ngang ngược, xúc phạm người khác xảy ra trong phạm vi 

trường học. 

B. Là việc học sinh tranh luận về một bài toán khó trên lớp. 

C. Là việc thầy cô giáo phê bình học sinh khi vi phạm nội quy. 

D. Là việc bạn bè cùng nhau học tập và vui chơi. 

 Câu 6: Bạo lực học đường gây ra hậu quả gì đối với nạn nhân? 

A. Giúp nạn nhân trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. 

B. Gây tổn thương về thể xác, hoang mang, lo sợ về tinh thần và giảm sút kết quả học tập. 



 

 

C. Không gây ảnh hưởng gì nếu nạn nhân biết giữ im lặng. 

D. Chỉ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình nạn nhân. 

Câu 7: Tại sao việc "im lặng" khi chứng kiến bạo lực học đường lại được coi là 

hành động tiếp tay cho cái xấu? 

A. Vì người im lặng không bị ảnh hưởng gì. 

B. Vì im lặng khiến kẻ gây ra bạo lực tưởng mình đúng và tiếp tục thực hiện hành vi 

sai trái. 

C. Vì luật pháp quy định chứng kiến là phải can ngăn. 

D. Vì im lặng sẽ làm bạn bè ghét mình. 

Câu 8: Sắp tới kỳ thi học kỳ, Lan cảm thấy rất lo lắng, mất ngủ và thường xuyên 

đau đầu. Nếu là Lan, em sẽ chọn cách nào dưới đây để ứng phó tích cực nhất? 

A. Thức trắng đêm để học bù cho yên tâm. 

B. Bỏ học để đi chơi game giúp giải tỏa căng thẳng. 

C. Lập kế hoạch học tập hợp lý, kết hợp nghỉ ngơi và tập thể dục nhẹ nhàng. 

D. Uống thật nhiều cà phê để giữ tỉnh táo suốt ngày đêm. 

Câu 9: Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân là gì? 

A. Liệt kê tất cả các khoản thu nhập và chi tiêu. 

B. Đi mua sắm ngay lập tức. 

C. Mượn tiền người khác. 

D. Đầu tư vào chứng khoán. 

Câu 10: Tại sao nên tiết kiệm tiền ngay khi vừa nhận được thu nhập? 

A. Để đảm bảo không chi tiêu quá tay vào những việc không cần thiết. 

B. Để có tiền cho bạn bè vay. 

C. Để ngân hàng có thêm tiền hoạt động. 

D. Để không phải đi làm nữa. 

Câu 11: Gia đình ông M đang phân vân giữa việc mua một chiếc ti vi màn hình 

lớn trả góp và việc sửa lại mái nhà bị dột. Nếu là người quản lý tài chính thông 

minh, ông M nên ưu tiên việc nào? 

A. Mua tivi vì đang có đợt khuyến mãi lớn, mái nhà để từ từ tính sau. 

B. Sửa mái nhà vì đây là nhu cầu thiết yếu và cấp bách để bảo vệ tài sản, sức khỏe. 

C. Không làm gì cả, để tiền trong ngân hàng lấy lãi. 

D. Vay thêm tiền để thực hiện cả hai việc cùng một lúc cho tiện. 

Câu 12: Một trong những dấu hiệu nhận biết một học sinh đang bị bạo lực học 

đường là gì? 

A. Luôn vui vẻ và tham gia đầy đủ các hoạt động trường lớp. 

B. Sợ đi học, hay đi đường vòng để đến trường hoặc về nhà.  

C. Đồ dùng học tập luôn mới và đầy đủ. 

D. Thích giao tiếp và kết bạn với nhiều người mới.  



 

 

II- TRẮC NGHIỆM PHẦN TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm) 

Câu 13 (1 điểm): Chọn từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn 

văn sau: 

"Bạo lực học đường là hành vi (1)…………….., ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân 

thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành 

vi cố ý khác gây (2)…………….... về thể xác, tinh thần của người học xảy ra trong  

(3)………………. của cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. Để phòng, chống bạo lực học 

đường, học sinh cần chủ động (4)………………..., rèn luyện kĩ năng sống và thông 

báo kịp thời cho nhà trường, gia đình khi có sự việc xảy ra." 

Câu 14 (1 điểm): Ứng phó với bắt cóc 

Để phòng tránh bị bắt cóc, trẻ em không nên (1)………….... từ người lạ, không đi 

một mình ở  (2)…………... khi bị kẻ xấu lôi kéo, cần (3)…………….. thật lớn để 

gây sự chú ý và tìm cách chạy đến  (4)………………. gần nhất. 

III- TRẮC NGHIỆM PHẦN (ĐÚNG/SAI) (2 điểm) 

Câu 15 (1 điểm) Hãy xác định câu nào đúng (Đ) hoặc sai (S).        

 Để quản lý tiền hiệu quả, các hành vi sau đây 

đúng hay sai? 

Đúng Sai 

A Luôn so sánh giá cả và chất lượng hàng hóa ở 

nhiều nơi trước khi quyết định mua.  

  

B Tận dụng các đợt giảm giá để mua thật nhiều 

hàng hóa dù hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng 

  

C  Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết (Need) thay 

vì những thứ chỉ là mong muốn nhất thời  

  

D Sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu vượt quá số tiền 

mình có là một cách quản lý tiền thông minh.  

  

Câu 16 (1 điểm) Hãy xác định câu nào đúng (Đ) hoặc sai (S).        

 

 Bạo lực học đường chỉ có một biểu hiện duy 

nhất là đánh nhau. 

Đúng Sai 

A Luôn so sánh giá cả và chất lượng hàng hóa ở 

nhiều nơi trước khi quyết định mua.  

  

B Bạo lực học đường do nhiều nguyên nhân khách 

quan và chủ quan gây ra. 

  

C  Chỉ những học sinh trực tiếp đánh nhau mới bị 

ảnh hưởng bởi bạo lực học đường. 

  

D Khi thấy bạn bị bắt nạt, cách tốt nhất là giữ im 

lặng để tránh bị liên lụy.  

  

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 17 (1 điểm). Em hãy nêu căng thẳng tâm lí là gì?     

Câu 18.  (1 điểm).  Tình huống: S thường xuyên bắt nạt Đ. Biết chuyện, T (bạn thân của 

Đ) rất tức giận và có ý định rủ thêm người để chặn đường "dạy cho S một bài học". 

a. Em hãy nhận xét hành vi của các bạn? 

b. Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn Đ và T? 



 

 

Câu 19 (1 điểm).   

 Đầu năm mới, H nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền đó để 

mua một chiếc máy tính cầm tay. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán một đồ chơi 

hấp dẫn, H đã dùng hết số tiền này để mua mà quên mất dự định của minh. 

a) Em có nhận xét gì về việc làm của H? 

b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào? 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

- Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án C C A C A B B C A A B B 

 

Câu 13:(1 đ): Đáp án:  (1) hành hạ; (2) tổn thương; (3) môi trường; (4) học tập. 

Câu 14:(1 đ): Đáp án:  (1) nhận quà - (2) nơi vắng vẻ - (3) la hét - (4) nơi đông 

người. 

Câu 15: (1 đ) Đúng A, C                         Sai B, D 

Câu 16: (1 đ) Đúng B                        Sai A,C,D 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 17 

(1,0 điểm) 

Căng thẳng tâm lí là tình trạng mà con người cảm thấy khi 

phải chịu áp lực về tinh thần, thể chất. Những người trải qua 

mức độ căng thẳng tâm lí cao hoặc căng thẳng rong thời 

gian dài có thể gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần và thể 

chất. Các tình huống thường gây căng thẳng như: Bị tẩy 

chay, bị bắt nạt, thay đổi chỗ ở, áp lực hoc tập, thay đổi cơ 

thể, sức khỏe có vấn đề. 

 

 

 (1) 

 

 

Câu 18 

(1,0 điểm) 

a. Nhận xét: 

- Hành vi của S là bạo lực học đường (xâm phạm thân 

thể/tinh thần). 

- Hành vi định "trả đũa" của T cũng sai lầm vì sẽ làm tình 

hình tồi tệ hơn và vi phạm nội quy trường học. 

b. Lời khuyên: Khuyên Đ và T nên báo cáo sự việc với thầy 

cô hoặc phụ huynh để giải quyết theo đúng quy định, thay vì 

tự ý dùng bạo lực để giải quyết bạo lực.  

  

 

(0,5) 

 

 

 

(0,5) 

 

Câu 19 

(1,0 điểm) 

 a) Việc làm của H đã thể hiện bạn là người không biết cách 

quản lí tiền bạc và chi tiêu hiệu quả.  

b) Nếu em là bạn của H, em sẽ khuyên H rằng hãy cố gắng 

tập quản lí chi tiêu, không nên chi tiêu theo cảm tính thích gì 

mua đó, tập cách cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một thứ 

gì đó xem đó có phải là thứ thực sự cần thiết không, có ý 

(0,5) 

 

 

 

 

(0,5) 



 

 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

nghĩa lâu dài hay k và nên duy trì cho bản thân một khoản 

tiền tiết kiệm. Bởi vì quản lí chi tiêu hiệu quả sẽ giúp H 

không rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức, luôn ở trong trạng 

thái chủ động và có thể mua được những thứ cần thiết phục 

vụ cho cuộc sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


